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              (Đề gồm 2 trang)

I. TRẮC NGHIỆM: Tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm chữ cái đứng trước câu trả lời mà em chọn.
Câu 1. Để nâng trực tiếp một bao gạo có khối lượng 10 kg, người ta dùng lực nào trong các lực sau?


A. F = 10N
B. 10N < F < 100N
C. F < 10N
D. F = 100N

 Câu 2. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ? 


A. Lực của dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi. 


B. Lực do nam châm hút đinh sắt.


C. Lực hút của Trái Đất. 


D. Lực của gió thổi vào buồm làm thuyền chạy. 

 Câu 3. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

A. Gói trà Atiso có ghi: 20 túi lọc.

B. Trên vỏ của hộp Vitamin E có ghi: 1000 viên nén.


C. Trên vỏ hộp bánh có ghi: Khối lượng tịnh 500g


D. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 500ml

 Câu 4. Con số 250g được ghi trên hộp mứt Tết chỉ:


A. số lượng mứt trong hộp.
B. khối lượng của mứt trong hộp.


C. sức nặng của hộp mứt.
D. thể tích của hộp mứt.

 Câu 5. Nếu sữa trong một hộp sữa có khối lượng tịnh 397 gam và thể tích 0,314lít thì trọng lượng riêng của sữa là bao nhiêu?


A.1,264 N/ m3   
B.12 643 N/ m3      
C.1264 N/ m3
D.0,791 N/ m3 

 Câu 6. Khi kéo vật có  trọng lượng 20N lên theo phương thẳng đứng ta cần kéo vật với một lực như thế nào?


A. Lực ít nhất bằng 200N.
B. Lực ít nhất bằng 2N. 



C. Lực ít nhất bằng 20N.  
D. Lực ít nhất bằng 2000N. 

 Câu 7. Trọng lượng của một vật là: 


A. cường độ của lực đẩy của Trái Đất tác dụng lên vật.


B. cường độ của lực hút giữa vật này tác dụng lên vật kia.


C. cường độ của lực đẩy của vật tác dụng lên Trái Đất.


D. cường độ của lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

 Câu 8. Dụng cụ nào dưới đây không đo được thể tích của chất lỏng là:


A. Cân đồng hồ 

B. Ca đong có ghi sẵn dung tích.


C. Xi lanh có ghi sẵn dung tích.
D. Bình chia độ.

 Câu 9. Trong các dụng cụ dưới đây, dụng cụ nào không phải là đòn bẩy?


A. Kéo cắt giấy.

B. Búa nhổ đinh



C. Dụng cụ mở nắp chai bia
D. Dao tỉa hoa quả

 Câu 10. Một chất có khối lượng riêng 8900kg/m3 thì trọng lượng riêng của chất đó là bao nhiêu?


A. 8,9N/m3
B. 890N/m3
C. 89 000N/m3
D. 8900N/m3

 Câu 11. Dùng bình chia độ có ĐCNN là 1cm3 đang chứa một lượng nước có thể tích 55cm3, thả quả cầu nhôm vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 75cm3. Vậy thể tích quả cầu là :


A. 20cm3               B. 75cm3                   C. 55cm3
          D. 130cm3
 Câu 12. Treo 1 vật nặng có trọng lượng 3N thì lò xo xoắn giãn ra 2 cm. Để lò xo giãn 3 cm thì phải treo vật có trọng lượng bao nhiêu?


A. 9N
B. 4,5N
C. 6N

D. 3N

 Câu 13. Người ta thường dùng mặt phẳng nghiêng để giúp làm công việc nào dưới đây được dễ dàng?


A. Đưa thùng hàng lên ô tô tải.
B. Chèo thuyền 


C. Bấm móng tay.

D. Đưa vật liệu xây dựng lên tầng cao. 

 Câu 14. Công thức nào dưới đây là công thức tính khối lượng riêng? 


A. D = P.V
B. d = D.V 
C. d = P.V
D. D = [image: image1.png]<2




 Câu 15. Một khối kim loại có khối lượng 150g thì trọng lượng của nó bằng bao nhiêu?


A. 1500N
B. 1,5N
C. 15N
D. 150N

 Câu 16. Nói: "sắt nặng hơn nhôm" có nghĩa là: 


A. trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.


B. khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.


C. khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.


D. khối lượng của sắt nhỏ hơn khối lượng của nhôm.

 Câu 17. Đơn vị trọng lượng riêng là gì? 


A.N. m3
B. N/ m2.
C. N/ m3
D. kg/ m3

 Câu 18. Trong các đơn vị đo dưới đây, đơn vị  nào không dùng để đo thể tích chất lỏng?

A. lít(l)

B. mét khối (m3)


C. mét (m)

D. đề xi mét khối (dm3) 

Câu 19. Người ta đổ một lượng nước vào một bình chia độ như hình vẽ bên. Thể tích của nước trong bình là:


A. 200 ml
B. 240 ml


       C. 220 ml
D. 230 ml
 Câu 20. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng của cùng  một vật? 

A. D = m/V
B. d = 10.D
C. d = P.V          D. P = 10.m
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I. TRẮC NGHIỆM: Tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm chữ cái đứng trước câu trả lời mà em chọn.
Câu 1. Khi kéo vật có  trọng lượng 36N lên theo phương thẳng đứng ta cần kéo vật với một lực như thế nào?


A. Lực ít nhất bằng 36N.  
B. Lực ít nhất bằng 3,6N. 



C. Lực ít nhất bằng 3600N. 
D. Lực ít nhất bằng 360N.

 Câu 2. Trong các dụng cụ dưới đây, dụng cụ nào không phải  là đòn bẩy?


A. Dao tỉa hoa quả

B. Kéo cắt tỉa cây.



C. Bấm móng tay.

D. Dụng cụ mở nắp chai bia

 Câu 3. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330ml


B. Trên vỏ túi bột giặt có ghi: Khối lượng tịnh 1kg


C. Trên vỏ của hộp Vitamin A có ghi: 1000 viên nén.


D. Gói trà Sen có ghi: 20 túi lọc

 Câu 4. Một gói kẹo có khối lượng 500g thì trọng lượng của nó bằng bao nhiêu?


A. 5000N
B. 50N
C. 500N
D. 5N

 Câu 5. Nói: "sắt nặng hơn nhôm" có nghĩa là: 


A. khối lượng của sắt lớn hơn khối lượng của nhôm.


B. khối lượng của sắt nhỏ hơn khối lượng của nhôm.


C. trọng lượng riêng của sắt lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm.


D. trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.

 Câu 6. Con số 750g được ghi trên hộp sữa bột  chỉ:


A. khối lượng của sữa trong hộp.
B. sức nặng của hộp sữa.


C. thể tích của hộp sữa.

D. số lượng sữa trong hộp.

 Câu 7. Dùng bình chia độ có ĐCNN là 1cm3 đang chứa một lượng nước có thể tích 85cm3, thả quả cầu sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 123cm3. Vậy thể tích quả cầu là :


A. 85cm3
B. 208cm3
C. 38cm3
D. 123cm3
 Câu 8. Để nâng  trực tiếp 1 bao gạo có khối lượng 10kg người ta dùng lực nào trong các lực sau?


A. F = 10N
B. F = 100N
C. F < 10N
D. 10N < F < 100N

 Câu 9. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng của cùng  một vật? 


A. P = 10.m
B. d = 10.D
C. d = P.V
D. D = m/V

 Câu 10. Người ta thường dùng mặt phẳng nghiêng để giúp làm công việc nào dưới đây được dễ dàng?


A. Kéo lá cờ lên cao. 

B. Dắt xe lên bậc thềm nhà.


C. Bấm móng tay.

D. Đưa vật liệu xây dựng lên tầng cao. 

 Câu 11. Nếu sữa trong một hộp sữa có khối lượng tịnh 397 gam và thể tích 0,314lít thì trọng lượng riêng của sữa là bao nhiêu?


A. 12 643 N/ m3      
B. 0,791 N/ m3 
C. 1,264 N/ m3   
D. 1264 N/ m3

 Câu 12. Treo 1 vật nặng có trọng lượng 3N thì lò xo xoắn giãn ra 2 cm. Nếu treo vật nặng có trọng lượng 7,5N thì lò xo sẽ giãn ra bao nhiêu cm?


A. 2cm              B. 3cm
              C. 4cm              D. 5cm
 Câu 13. Công thức nào dưới đây là công thức tính khối lượng riêng? 


A. D = P.V        B. d = P.V         C. D = [image: image2.png]<2




D. d = D.V 

Câu 14. Người ta đổ một lượng nước vào một bình chia độ như hình vẽ bên. Thể tích của nước trong bình là:


A. 36 cm3
B. 34 cm3



C. 38 cm3
D. 40 cm3
Câu 15. Dụng cụ không đo được thể tích của chất lỏng là:


A. Thước dây. 
B. Ca đong có ghi sẵn dung tích.


C. Bình chia độ.
D. Xi lanh có ghi sẵn dung tích.

 Câu 16.Trong các đơn vị đo dưới đây, đơn vị  nào không dùng để đo thể tích chất lỏng là:


A. đề xi mét khối (dm3)

B. mili lít(ml)



C. mét khối (m3)

D. mét (m)

 Câu 17. Đơn vị khối lượng riêng là gì? 


A. kg/ m3
B. N/ m3
C.N. m3
D. N/ m2.

 Câu 18.Trọng lượng của một vật là: 


A. cường độ của lực đẩy của Trái Đất tác dụng lên vật.


B. cường độ của lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.


C. cường độ của lực hút giữa vật này tác dụng lên vật kia.


D. cường độ của lực đẩy của vật tác dụng lên Trái Đất.

 Câu 19. Lực nào sau đây là lực đàn hồi ? 


A. Lực của dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi. 


B. Lực của gió thổi vào buồm làm thuyền chạy. 


C. Lực do nam châm hút đinh sắt.


D. Lực hút của Trái Đất. 

 Câu 20.Một chất có khối lượng riêng 800kg/m3 thì trọng lượng riêng của chất đó là bao nhiêu?


A. 800N/m3
B. 80N/m3
C.8N/m3
D. 8 000N/m3
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